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Mã đề thi: 701
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên: ……………………………………………………. SBD ……………….

	Câu 1: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây ?
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Câu 2: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:
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Câu 3: Phủ định của mệnh đề 
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Câu 4: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 5: Xét tam giác 
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 tùy ý có
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, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
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. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
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Câu 6: Miền không bị gạch chéo, kể cả bờ 
[image: image25.wmf]D

 là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
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Câu 7: Tam giác 
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 của tam giác có độ dài là
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Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. 
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C. Hà nội là thủ đô của Việt Nam.
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là một số hữu tỷ.

Câu 9: Giá trị của
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Câu 10: Cho ba tập hợp 
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Câu 11: Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A bằng

A. 1200
B. 600
C. 300
D. 450
Câu 12: Hệ  nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 13: Cho tập hợp 
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A. 4
B. 6
C. 8
D. 12

Câu 14: Cho tập hợp số sau 
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. Tập hợp A\B nào sau đây là đúng:
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Câu 15: Cho hai tập hợp 
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	Câu 16: Cho 
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 là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?
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Câu 17: Cho tam giác 
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 Tính độ dài cạnh 
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Câu 18: Cho tam giác 
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. Công thức tính diện tích của 
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Câu 19: Cho tập hợp 
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 là tập hợp nào sau đây?
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Câu 20: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 21: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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  không chứa điểm nào sau đây
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Câu 22: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 23: Cho A 
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	Câu 24: Cho các tập hợp 
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được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
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	Câu 25: Miền tam giác 
[image: image127.wmf]ABC

 kể cả ba cạnh của tam giác ở hình vẽ sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?
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Câu 26: Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image133.wmf](

)

2

:"15"

Pxxx

+£

 với 
[image: image134.wmf]x

 là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng
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Câu 27: Cho tập hợp A = {đỏ; cam; tím; hồng; lam), B = {lục; hồng, chàm; tím}. Kết quả của phép toán  
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Câu 28: Cho hệ bất phương trình 
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 có tập nghiệm là 
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
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Câu 29: Cho biết
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Câu 30: Cho 
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Câu 31: Xét tam giác 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
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Câu 32: Cho tứ giác 
[image: image169.wmf]ABCD
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P: “ Tứ giác 
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Phát biểu mệnh đề 
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B. Tứ giác 
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C. Tứ giác 
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D. Tứ giác 
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là hình thoi nếu nó có hai đường chéo vuông góc.
Câu 33: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . Kết quả nào sau đây sai ?
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Câu 34: Cho 
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 là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 35: Cho tam giác
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 . Khi đó diện tích
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Câu 36: Miền không bị gạch chéo trong hình nào dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình 
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D. 
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Câu 37: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp 
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Câu 38: Cho tam giác 
[image: image203.wmf]ABC
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Câu 39: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 40: Một tam giác có ba cạnh là 
[image: image216.wmf]26,28,30.

 Bán kính đường tròn nội tiếp là:

A. 
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Câu 41: Xét 
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 tùy ý, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
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Câu 42: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C.Ta đo được khoảng cách 
[image: image226.wmf]40m
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.Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách 
[image: image228.wmf]AC

 gần nhất với giá trị nào sau đây?
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Câu 43: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image234.wmf]Fyx
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 trên miền xác định bởi hệ 
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Câu 44: Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A và D trên mặt đất có khoảng cách 
[image: image248.wmf]10
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m cùng thẳng hàng với chân B của tòa nhà. Người ta đo được các góc 
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Chiều cao BC của tòa nhà là
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Câu 45: Cho 
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Câu 46: Cho tập 
[image: image262.wmf](
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Câu 47: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại 2 lãi 1,6 triệu dồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I dùng máy A trong 3 giờ và máy B trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II dùng máy A trong 1 giờ và máy B trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản suất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy B một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi cao nhất một ngày là

A. 6,8 triệu đồng.
B. 6,4 triệu đồng.
C. 7,5 triệu đồng.
D. 7,2 triệu đồng.

Câu 48: Cho tam giác 
[image: image269.wmf]ABC
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Câu 49: Có bao nhiêu tập hợp  X thỏa mãn 
[image: image280.wmf]{
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Câu 50: Dùng kí hiệu 
[image: image285.wmf],
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 để phát biểu mệnh đề "Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó".
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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	Câu 1: Miền tam giác 
[image: image290.wmf]ABC

 kể cả ba cạnh của tam giác ở hình vẽ sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?
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Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hà nội là thủ đô của Việt Nam.
B. 
[image: image296.wmf]4

là một số tự nhiên chẵn.

C. 
[image: image297.wmf]p

là một số hữu tỷ.
D. 
[image: image298.wmf]5

là một số tự nhiên lẻ.

Câu 3: Xét tam giác 
[image: image299.wmf]ABC

 tùy ý có
[image: image300.wmf],,

BCaACbABc
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, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
[image: image301.wmf]ABC

là 
[image: image302.wmf]R

. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
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D. 
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Câu 4: Tam giác 
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cm. Khi đó đường trung tuyến 
[image: image311.wmf]AM

 của tam giác có độ dài là
A. 
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B. 
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C. 
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.
D. 
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Câu 5: Cho tam giác 
[image: image316.wmf]ABC

 với 
[image: image317.wmf],,
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. Công thức tính diện tích của 
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ABC nào dưới đây là đúng?
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Câu 6: Một tam giác có ba cạnh là 
[image: image323.wmf]26,28,30.

 Bán kính đường tròn nội tiếp là:

A. 
[image: image324.wmf]42.


B. 
[image: image325.wmf]4.


C. 
[image: image326.wmf]8.


D. 
[image: image327.wmf]16.


Câu 7: Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A bằng

A. 1200
B. 300
C. 600
D. 450
Câu 8: Miền không bị gạch chéo, kể cả bờ 
[image: image328.wmf]D

 là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

[image: image1159.emf]3
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Câu 9: Cho tứ giác 
[image: image333.wmf]ABCD

. Xét hai mệnh đề

P: “ Tứ giác 
[image: image334.wmf]ABCD

là hình thoi”

Q: “ Tứ giác 
[image: image335.wmf]ABCD

có hai đường chéo vuông góc”.

Phát biểu mệnh đề 
[image: image336.wmf]PQ
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A. Tứ giác 
[image: image337.wmf]ABCD

là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc.
B. Tứ giác 
[image: image338.wmf]ABCD

là hình thoi nếu nó có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác 
[image: image339.wmf]ABCD

có hai đường chéo vuông góc thì nó là hình thoi.
D. Tứ giác 
[image: image340.wmf]ABCD

là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc.
Câu 10: Cho tập hợp A = {đỏ; cam; tím; hồng; lam), B = {lục; hồng, chàm; tím}. Kết quả của phép toán  
[image: image341.wmf]AB
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{hồng; cam; chàm; tím}.

B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Hệ  nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 12: Cho tập hợp 
[image: image350.wmf]{
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Câu 13: Cho tập hợp số sau 
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. Tập hợp A\B nào sau đây là đúng:
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Câu 14: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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33

5

xy

xy

xy

->

ì

ï

-£-

í

ï

+>

î

  không chứa điểm nào sau đây
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	Câu 15: Cho 
[image: image362.wmf]A

, 
[image: image363.wmf]B

 là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?
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Câu 16: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 17: Cho tập hợp 
[image: image373.wmf]{
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 là tập hợp nào sau đây?

A. 
[image: image375.wmf]{

}

1;5


B. 
[image: image376.wmf]{

}

1


C. 
[image: image377.wmf]{1;3;5}


D. 
[image: image378.wmf]{

}

1;3


	Câu 18: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây ?
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Câu 19: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 20: Cho tam giác 
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Câu 21: Cho biết
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Câu 22: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 23: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . Kết quả nào sau đây sai ?
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Câu 24: Cho mệnh đề chứa biến 
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 là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng
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Câu 25: Cho 
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 là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 26: Cho ba tập hợp 
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	Câu 27: Cho các tập hợp 
[image: image428.wmf],,

ABC

được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
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Câu 28: Cho hai tập hợp 
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Câu 29: Cho 
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Câu 30: Cho A 
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Câu 31: Xét tam giác 
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Câu 32: Miền không bị gạch chéo trong hình nào dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 33: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 34: Cho tam giác
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 . Khi đó diện tích
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Câu 35: Giá trị của
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Câu 36: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp 
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Câu 37: Cho tam giác 
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Câu 38: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:

A. Hôm nay trời lạnh quá.
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Câu 39: Cho hệ bất phương trình 
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Câu 40: Xét 
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Câu 41: Phủ định của mệnh đề 
[image: image510.wmf]2

",531"

xxx

$Î-=

¡

 là
A. 
[image: image511.wmf]2

",531"

xxx

$Î-³

¡

.
B. 
[image: image512.wmf]2

"x,5x31"

x

"Î-¹

¡

.
C. 
[image: image513.wmf]2

" ,53"

xxx

$Î-

¡

.
D. 
[image: image514.wmf]2

",531"

xxx

"Î-=

¡

.
Câu 42: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 43: Cho 
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Câu 44: Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A và D trên mặt đất có khoảng cách 
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Câu 45: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại 2 lãi 1,6 triệu dồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I dùng máy A trong 3 giờ và máy B trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II dùng máy A trong 1 giờ và máy B trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản suất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy B một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi cao nhất một ngày là

A. 6,4 triệu đồng.
B. 7,2 triệu đồng.
C. 7,5 triệu đồng.
D. 6,8 triệu đồng.

Câu 46: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C.Ta đo được khoảng cách 
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Câu 47: Có bao nhiêu tập hợp  X thỏa mãn 
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Câu 48: Cho tập 
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Câu 49: Cho tam giác 
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Câu 50: Dùng kí hiệu 
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 để phát biểu mệnh đề "Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó".
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Câu 1: Giá trị của
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Câu 2: Cho tam giác 
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Câu 3: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . Kết quả nào sau đây sai ?
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Câu 4: Cho tam giác 
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Câu 5: Cho A 
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Câu 6: Cho tập hợp số sau 
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Câu 7: Tam giác 
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Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hà nội là thủ đô của Việt Nam.
B. 
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Câu 9: Cho biết
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Câu 10: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 11: Cho tập hợp 
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Câu 12: Cho tập hợp A = {đỏ; cam; tím; hồng; lam), B = {lục; hồng, chàm; tím}. Kết quả của phép toán  
[image: image644.wmf]AB

È

 là

A. 
[image: image645.wmf]AB

È=

{hồng; cam; chàm; tím}.

B. 
[image: image646.wmf]AB

È=

{hồng; lam; chàm; cam; tím}.

C. 
[image: image647.wmf]AB

È=

{hồng; tím}.

D. 
[image: image648.wmf]AB

È=

{đỏ; cam; tím; lục; lam; chàm; hồng}.

Câu 13: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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  không chứa điểm nào sau đây
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Câu 14: Một tam giác có ba cạnh là 
[image: image654.wmf]26,28,30.

 Bán kính đường tròn nội tiếp là:

A. 
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Câu 15: Cho tập hợp 
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Câu 16: Cho tam giác
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Câu 17: Cho mệnh đề chứa biến 
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 là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng
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Câu 18: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 19: Cho tam giác 
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Câu 20: Xét tam giác 
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Câu 21: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 22: Cho ba tập hợp 
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Câu 23: Phủ định của mệnh đề 
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Câu 24: Miền không bị gạch chéo trong hình nào dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình 
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	Câu 25: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây ?
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Câu 26: Cho hai tập hợp 
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Câu 27: Xét 
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 tùy ý, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
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Câu 28: Cho 
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	Câu 29: Cho các tập hợp 
[image: image739.wmf],,

ABC

được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
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Câu 30: Cho tứ giác 
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Câu 31: Hệ  nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 32: Xét tam giác 
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Câu 33: Miền không bị gạch chéo, kể cả bờ 
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 là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
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Câu 34: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:
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Câu 35: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp 
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	Câu 36: Miền tam giác 
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 kể cả ba cạnh của tam giác ở hình vẽ sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?



	
[image: image776]


A. 
[image: image777.wmf]0

5410

4510

x

xy

xy

>

ì

ï

-£

í

ï

+£

î

.
B. 
[image: image778.wmf]0

4510

5410

x

xy

xy

³

ì

ï

-£

í

ï

+£

î

.
C. 
[image: image779.wmf]0

5410

5410

y

xy

xy

³

ì

ï

-³

í

ï

+£

î

.
D. 
[image: image780.wmf]0

5410

4510

x

xy

xy

³

ì

ï

-£

í

ï

+£

î

.

Câu 37: Cho 
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 là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 38: Cho hệ bất phương trình 
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	Câu 39: Cho 
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 là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?
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Câu 40: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 41: Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A bằng

A. 1200
B. 300
C. 600
D. 450
Câu 42: Cho tập 
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Câu 43: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại 2 lãi 1,6 triệu dồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I dùng máy A trong 3 giờ và máy B trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II dùng máy A trong 1 giờ và máy B trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản suất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy B một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi cao nhất một ngày là

A. 6,4 triệu đồng.
B. 7,2 triệu đồng.
C. 7,5 triệu đồng.
D. 6,8 triệu đồng.
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Câu 45: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C.Ta đo được khoảng cách 
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Câu 46: Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A và D trên mặt đất có khoảng cách 
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Chiều cao BC của tòa nhà là

A. 
[image: image829.wmf]40,3

CB

»

m.
B. 
[image: image830.wmf]41,3

CB

»

m.
C. 
[image: image831.wmf]42,3

CB

»

m.
D. 
[image: image832.wmf]44,3

CB

»

m.
Câu 47: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 48: Cho tam giác 
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Câu 49: Dùng kí hiệu 
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Câu 50: Có bao nhiêu tập hợp  X thỏa mãn 
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Câu 1: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp 
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Câu 2: Giá trị của
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B. 
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Câu 3: Cho tập hợp 
[image: image878.wmf]{
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 là tập hợp nào sau đây?

A. 
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B. 
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Câu 4: Cho tam giác 
[image: image884.wmf]ABC

 có 
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 Tính độ dài cạnh 
[image: image887.wmf].
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Câu 5: Cho hai tập hợp 
[image: image892.wmf][
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[image: image893.wmf]AB
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Câu 6: Tam giác 
[image: image898.wmf]ABC

 có 
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cm. Khi đó đường trung tuyến 
[image: image902.wmf]AM

 của tam giác có độ dài là
A. 
[image: image903.wmf]7,5 cm

.
B. 
[image: image904.wmf]8 cm

.
C. 
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D. 
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Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hà nội là thủ đô của Việt Nam.
B. 
[image: image907.wmf]p

là một số hữu tỷ.

C. 
[image: image908.wmf]5

là một số tự nhiên lẻ.
D. 
[image: image909.wmf]4

là một số tự nhiên chẵn.

Câu 8: Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image910.wmf](
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 là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng
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	Câu 9: Miền tam giác 
[image: image916.wmf]ABC

 kể cả ba cạnh của tam giác ở hình vẽ sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?
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	Câu 10: Cho 
[image: image922.wmf]A

, 
[image: image923.wmf]B

 là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?
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A. 
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.
B. 
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C. 
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D. 
[image: image928.wmf]AB
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Câu 11: Cho tập hợp A = {đỏ; cam; tím; hồng; lam), B = {lục; hồng, chàm; tím}. Kết quả của phép toán  
[image: image929.wmf]AB

È

 là

A. 
[image: image930.wmf]AB
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{hồng; cam; chàm; tím}.

B. 
[image: image931.wmf]AB
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{hồng; lam; chàm; cam; tím}.

C. 
[image: image932.wmf]AB
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{hồng; tím}.

D. 
[image: image933.wmf]AB
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{đỏ; cam; tím; lục; lam; chàm; hồng}.

Câu 12: Cho tứ giác 
[image: image934.wmf]ABCD

. Xét hai mệnh đề

P: “ Tứ giác 
[image: image935.wmf]ABCD

là hình thoi”

Q: “ Tứ giác 
[image: image936.wmf]ABCD

có hai đường chéo vuông góc”.

Phát biểu mệnh đề 
[image: image937.wmf]PQ
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A. Tứ giác 
[image: image938.wmf]ABCD

là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc.
B. Tứ giác 
[image: image939.wmf]ABCD

là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác 
[image: image940.wmf]ABCD

là hình thoi nếu nó có hai đường chéo vuông góc.
D. Tứ giác 
[image: image941.wmf]ABCD

có hai đường chéo vuông góc thì nó là hình thoi.
Câu 13: Cho A 
[image: image942.wmf]¹
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. Tìm câu đúng.
A. 
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Câu 14: Xét tam giác 
[image: image950.wmf]ABC

 tùy ý có
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, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
[image: image952.wmf]ABC

là 
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. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
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Câu 15: Cho 
[image: image958.wmf]a
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A. 
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B. 
[image: image962.wmf]2
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C. 
[image: image963.wmf]25
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D. 
[image: image964.wmf]9
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Câu 16: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
[image: image965.wmf]21

xy

+<

?

A. 
[image: image966.wmf](

)

0;0

.
B. 
[image: image967.wmf](

)

2;1

-

.
C. 
[image: image968.wmf](

)

3;7

-

.
D. 
[image: image969.wmf](

)

0;1

.

Câu 17: Cho biết
[image: image970.wmf]1
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Câu 18: Một tam giác có ba cạnh là 
[image: image976.wmf]26,28,30.

 Bán kính đường tròn nội tiếp là:

A. 
[image: image977.wmf]42.


B. 
[image: image978.wmf]16.


C. 
[image: image979.wmf]4.


D. 
[image: image980.wmf]8.


Câu 19: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:

A. [image: image981.wmf]3

5

N

Î
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D. [image: image982.wmf]p
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Câu 20: Phủ định của mệnh đề 
[image: image983.wmf]2
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Câu 21: Cho hệ bất phương trình 
[image: image988.wmf]0
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 có tập nghiệm là 
[image: image989.wmf]S

. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. 
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Câu 22: Cho ba tập hợp 
[image: image994.wmf][
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Câu 23: Miền không bị gạch chéo trong hình nào dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image1000.wmf]326
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B. 
[image: image1002]
C. 
[image: image1003]
D. 
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Câu 24: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
[image: image1005.wmf]{
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Câu 25: Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A bằng

A. 1200
B. 300
C. 600
D. 450
Câu 26: Xét tam giác 
[image: image1010.wmf]ABC

 tùy ý có 
[image: image1011.wmf],,
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
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Câu 27: Cho tam giác 
[image: image1016.wmf]ABC

 có góc 
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. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Câu 28: Hệ  nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 
[image: image1024.wmf]2
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Câu 29: Cho tập hợp số sau 
[image: image1028.wmf](
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. Tập hợp A\B nào sau đây là đúng:
A. 
[image: image1030.wmf](
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B. 
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Câu 30: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 31: Cho tập hợp 
[image: image1039.wmf]{
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A. 6
B. 8
C. 4
D. 12

Câu 32: Xét 
[image: image1040.wmf]00
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 tùy ý, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
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Câu 33: Cho tam giác 
[image: image1045.wmf]ABC

 với 
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. Công thức tính diện tích của 
[image: image1047.wmf]D

ABC nào dưới đây là đúng?
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	Câu 34: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây ?
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Câu 35: Miền không bị gạch chéo, kể cả bờ 
[image: image1057.wmf]D

 là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
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Câu 36: Cho tam giác
[image: image1062.wmf]ABC
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 . Khi đó diện tích
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Câu 37: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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  không chứa điểm nào sau đây

A. 
[image: image1071.wmf](
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Câu 38: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 39: Cho 
[image: image1079.wmf]a

 là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
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	Câu 40: Cho các tập hợp 
[image: image1084.wmf],,
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được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
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Câu 41: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . Kết quả nào sau đây sai ?

A. [image: image1090.wmf]4
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Câu 42: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C.Ta đo được khoảng cách 
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.Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách 
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Câu 43: Cho tập 
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Câu 44: Có bao nhiêu tập hợp  X thỏa mãn 
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Câu 45: Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A và D trên mặt đất có khoảng cách 
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Chiều cao BC của tòa nhà là
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Câu 46: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại 2 lãi 1,6 triệu dồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I dùng máy A trong 3 giờ và máy B trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II dùng máy A trong 1 giờ và máy B trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản suất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy B một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi cao nhất một ngày là

A. 7,5 triệu đồng.
B. 6,4 triệu đồng.
C. 7,2 triệu đồng.
D. 6,8 triệu đồng.

Câu 47: Dùng kí hiệu 
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 để phát biểu mệnh đề "Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó".
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Câu 49: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 50: Cho tam giác 
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